Xuất nhập khẩu Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ năm 2012

Theo số liệu của Tổng cục hải quan Việt Nam, xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 1 – 12/2012 đạt 862,7 triệu USD, tăng 12,3% so với mức 772 triệu USD cùng kỳ năm 2011. Nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 90,1 triệu USD. Thặng dư thương mại cả năm ở mức rất cao là 772,6 triệu USD. 
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua các năm
                                                                   Đơn vị tính: triệu USD

	Năm
	Việt Nam xuất khẩu
	Việt Nam nhập khẩu
	Tổng xuất nhập khẩu
	Mức tăng
(%)

	2006
	141,8
	28,3
	170,1
	65,0

	2007
	202,0
	42,0
	244,0
	43,4

	2008
	333,0
	110,0
	443,0
	81,6

	2009
	281,9
	144,2
	426,1
	-3,8

	2010
	528,0
	108,0
	636,0
	47,9

	2011
	772,0
	80,0
	852,0
	34,0

	2012
	862,7
	90,1
	952,8
	11,8



                                                           Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam

Trong các hàng xuất khẩu chính, so với cùng kỳ năm 2011, sơ sợi dệt và điện thoại tăng khá (sơ sợi xuất khẩu trị giá 339,6 triệu USD so với mức 276 triệu USD năm 2011, điện thoại 199,4 triệu USD so với mức 121,3 triệu USD năm 2011). Máy và thiết bị cũng tăng khá (38 triệu USD so với mức 14,8 triệu USD năm 2011). Tuy nhiên, hàng dệt may giảm mạnh (68,4 triệu USD so với mức 108,8 triệu USD năm 2011), cao su giảm (40,2 triệu USD so với mức 53,8 triệu USD năm 2011). Xuất khẩu gạo giảm mạnh còn 1,8 triệu USD so với mức khá cao 28,2 triệu USD của năm 2011.

Về cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam, có thể thấy rằng trị giá hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng khá cao. Kim ngạch điện thoại di động và linh kiện là 199,4 triệu USD, chiếm 23,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây là mặt hàng xuất khẩu của Công ty Samsung Việt Nam 100% vốn của Hàn Quốc. Trị giá 339,6 triệu USD sơ sợi cũng phần lớn là của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 39,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hàng dệt may kim ngạch lại sụt giảm 37,1%, chỉ đạt 68,4 triệu USD so với mức 108,8 triệu USD năm 2011.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là giày dép, gạo, cao su, đồ gỗ, hải sản, hạt tiêu, chè… mới thâm nhập ở mức độ rất thấp vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Các mặt hàng xuất khẩu chính từ Việt Nam
                                                                              Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	2011
	2012
	Mức tăng 
(%)

	Sơ sợi
	275.940.413
	339.579.702
	12,3

	Điện thoại di động 
và linh kiện
	121.331.034
	199,402,064
	64,4

	Hàng dệt may
	108.818.107
	68.437.026
	-37,1

	Sắt thép
	  28.914.195
	14.912.072
	-48,4

	Cao su
	  53.823.176
	40.177.965
	-25,4

	Gạo
	  28.205.123
	1.830.087
	-93,5

	PC và hàng điện tử
	  25.704.895
	19.308.061
	-24,9

	Giày dép
	  23.213.916
	22.439.228
	-0,3

	Máy và thiết bị
	  14.755.014
	38.025.128
	157,7

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	   8.142.671
	7.832.000
	-3,8

	Hạt tiêu
	   7.146.978
	8.660.708
	21,2

	Sản phẩm nhựa
	   5.637.993
	9.095.673
	61,3

	Phương tiện vận tải
	   5.256.312
	6.683.214
	27,1

	Hải sản
	   4.939.290
	5.103.595
	3,2

	Hạt nhựa
	   1.426.997
	8.527.419
	497,6

	                        Tổng cộng
	771.727.395
	862.727.020
	11,8



                                                              Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam

	Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường có dung lượng nhập khẩu khá lớn. Năm 2012, tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này ước đạt 238 tỷ USD. Như vậy, tỷ trọng hàng xuất khẩu của Việt Nam mới chiếm 0,36% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này, một tỷ lệ rất thấp. Năm 2011, kim ngạch nhập khẩu là 240 tỷ USD. Nếu tính theo số liệu của Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2012, Việt Nam xuất khẩu 1,1 tỷ USD) thì tỷ trọng cũng khiêm tốn, chỉ là 0,46%.

	Các đối tác nhập khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ là Nga, Trung Quốc, Đức , Mỹ, Italia, Iran, Pháp, Tây Ban Nha…Trung Quốc là đối tác nhập khẩu lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều chủng loại hàng hóa như máy móc thiết bị, hàng điện tử, hàng công nghệ, hàng tiêu dùng…từ chất lượng cao giá đắt tới chất lượng thấp và giá rẻ. 

	Các công ty Việt Nam, trong khi chưa thể có máy móc thiết bị, hàng công nghệ cao xuất khẩu, có thể tập trung đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp, đồ gỗ và một số nông sản trọng tâm sang Thổ Nhĩ Kỳ như cà phê, hạt tiêu, sản phẩm dừa…

	Công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm, tham gia các hội chợ, triển lãm tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng cần chú trọng hơn vì nhiều công ty Thổ Nhĩ Kỳ chưa biết thông tin về thị trường và đối tác Việt Nam.

Các mặt hàng nhập khẩu chính từ Thổ Nhĩ Kỳ
                                                                              Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	2011
	2012
	Mức tăng (%)

	Dệt may
	20.489.849
	16.536.774
	-19,3

	Máy và thiết bị
	10.318.587
	11.216.740
	8,7

	Dược phẩm
	7.908.949
	9.499.911
	20,1

	Sản phẩm nhựa
	6.322.102
	2.814.371
	-55,5

	Sản phẩm hóa chất
	4.599.348
	4.589.557
	0

	Linh kiện và phụ tùng ô tô
	4.457.345
	985.768
	-77,9

	Sắt thép
	431,050
	12.230.802
	2.837,4

	            Tổng cộng
	80.171.922
	90.113.514
	12,4



                                                              Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam

	Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ năm 2012 đạt 952,8 triệu USD, tăng 11,8% so với năm 2011. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam tại khu vực Tây Á và Trung Đông.

	Theo số liệu của Bộ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, xuất khẩu của Việt Nam năm 2012 ước đạt 1,2 tỷ USD so với mức 1,1 tỷ USD năm 2011. Nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ ước đạt 100 triệu USD, không tăng so với năm 2011./.
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